
Tổng cộng 644

Xã có thôn vùng DTTS&MN 0

Xã khu vực I 84

Xã khu vực II 24

Xã khu vực III 536

I Huyện Bắc Sơn

1 Xã Long Đống II

Thôn Rạ Lá

Thôn Tân Tiến

Thôn Thuỷ Hội

Thôn  Bản Thí

2 Xã Chiêu Vũ I

Thôn Tân Kỳ 

3 Xã Trấn Yên III

Thôn Làng Huyền

Thôn Lân Gặt

Thôn Pá Chí

Thôn Làng Mỏ

Thôn Làng Gà 1

Thôn Làng Gà 2

Thôn Thâm Vớt

Thôn Lân Cà 

Thôn Lân Cà-Lân Hoèn

Thôn Nóoc Mò

Thôn Pá Ó

4 Xã Vũ Lăng I

Thôn Bản Luông

5 Xã Nhất Hòa III

Thôn Làng Khả 

Thôn An Úy 

Thôn Mỹ Hòa

Thôn Bản Đắc 

Thôn Dộc Máy 

Thôn Nà Gá 

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

6 Xã Nhất Tiến I

Thôn Tiến Hậu

Thôn Nà Niệc

7 Xã Tân Thành III

Phong Thịnh

Thôn Nà Gỗ

Thôn Bình An

8 Xã Vũ Lễ I

Thôn Lân Kẽm

9 Xã Vạn Thủy III

Thôn Bản Soong

Thôn Bản Khuông

Thôn Nà Thí

Thôn Bản Cầm

10 Xã Tân Tri III

Thôn Khau Bao 

Thôn Yên Mỹ

Thôn Thâm Xi

Thôn Bình An

Thôn Suối Tín

Thôn Suối Tát

11 Xã Tân Hương III

Thôn Cầu Hin

Thôn Đon Úy

Thôn Nam Hương 2

12 Xã Tân Lập I

Thôn Nà Cái

II Huyện Bình Gia

1 Xã Tân Văn I

Thôn Lân Khinh 

Thôn Bản Đáp 

Thôn Bản Nâng 

2 Xã Bình La I

Thôn Cốc Phường

3 Xã Vĩnh Yên I

Thôn Vằng Mần

4 Xã Hồng Thái I

Thôn Bản Hoay

Thôn Nam Tiến
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Bản

Thôn Nà Ngùa

Thôn  Bản Huấn

Thôn Bản Nghiệc

Thôn Còn Quan

Thôn Nà Khoang

Thôn Nà Dẳn

5 Xã Minh Khai III

Thôn Pàn Pẻn

Thôn Khuổi Con

Thôn Nà Mạ

Thôn Nà Mười

Thôn Bản Tiến

Thôn Bản Hỏi

Thôn Bản Tăn

Thôn Nà Khuông

Thôn Khuổi Ổ

Thôn Nà Nưa

6 Xã Hồng Phong III

Thôn Nà Háng

Thôn Nà Kít

Thôn Vằng Phya

Thôn Nà Sla

Thôn Khuổi Khuy

Thôn Kim Liên

Thôn Nhất Tiến

Thôn Văn Can

Thôn Nà Cạp

7 Xã Hoa Thám III

Thôn Đội Cấn II

Thôn Bản Pìn

Thôn Đội cấn I

Thôn Bằng Giang 

Thôn Nà Lò

Thôn Bản Cù

Thôn Tân Lập

Thôn Bản Thẳm

Thôn Khuổi pàn 

Thôn Vĩnh Quang
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

8 Xã Hưng Đạo III

Thôn Pác Khiếc

Thôn Nà Bưa

Thôn Khuổi Buông

Thôn Bản Chu

Thôn Bản Nghĩu

Thôn Pàn Slèo

9 Xã Quý Hòa III

Thôn Khuổi Ngành

Thôn Khuổi Lùng

Thôn Khuổi Cáp

Thôn Nà Lùng

Thôn Nà Kéo

10 Xã Quang Trung III

Thôn Bản Quần

Thôn Bản Chang

Thôn Nà Tèo

Thôn Nà Ngần

Thôn Đình Cam

Thôn Mò Mè

Thôn Tân Lập

Thôn Kéo Giểng

Thôn Pác Giắm

Thôn Nà Tồng

Thôn Nà Trang

11 Xã Thiện Thuật III

Thôn Cốc Phường

Thôn Bản Chúc

Thôn Khuổi Y

Thôn Khuổi Lù

Thôn Pò Sè

Thôn Khuổi Thoong

Thôn Khuổi Cưởm

Thôn Khuổi Khuy

Thôn Pác Là

Thôn Khuổi Hắp

Thôn Pác Luống

12 Xã Hòa Bình III

Thôn Bản Duộc
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Tà Chu

Thôn Nà Mèo

Thôn Khuổi Nhuần

13 Xã Tân Hòa III

Thôn Tân Tiến

Thôn Khuổi Bổng

Thôn Khuổi Nà

Thôn Hợp Thành

14 Xã Thiện Long III

Thôn Nà Lù

Thôn Tồng Nộc

Thôn Thanh Bình

Thôn Bắc Hóa

Thôn Khuổi Kiếc

Khuổi Hẩu

15 Xã Thiện Hòa III

Thôn Lân Luông

Thôn Nà Tàn

Thôn Thâm Khôn

Thôn Ba Biển

Thôn Yên Hùng

Thôn Nà Đảng

Thôn Nà Lẹng

16 Xã Yên Lỗ III

Thôn Khuổi Sắp

Thôn Bản Pe

Thôn Nà Tồng

Thôn Nà Quãng

Thôn Pò Mầm

Thôn Bản Mè

Thôn Khuổi Mè

Thôn Khuổi Chặng

Thôn Khuổi Cọ

III Huyện Cao Lộc

1 Xã Hợp Thành I

Thôn Nà Ca

2 Xã Bảo Lâm I

Thôn Kéo Có

Thôn Nà Ân
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

3 Xã Thụy Hùng I

Thôn Nà Lại

4 Xã Tân Liên I

Thôn Tằm Nguyên-Trong Là

5 Xã Xuất Lễ I

Thôn Ba Sơn 

Thôn Tẩu Lìn 

Thôn Tân Cương

6 Xã Cao Lâu II

Thôn Sông Danh

Thôn Nà Thâm

Thôn Pò Phấy

7 Xã Thạch Đạn III

Thôn Bản Cưởm

Thôn Bản Đẩy

Thôn Nà Mon

Thôn Nà Lệnh

Thôn Bản Rọoc

Thôn Nà SLa

8 Xã Thanh Lòa III

Thôn Co Khuất

Thôn Nà Làng

Thôn Bản Rọi

9  Xã Lộc Yên III

Thôn Bản Giếng

Thôn Bản Dọn

10 Xã  Phú Xá III

Thôn Bản Liếp

Thôn Pác Lùng Còn Bó

Thôn Còn Chủ Còn Chang

Thôn Lộc Hồ

Thôn Nà Slìm Còn Kẹn

11  Xã Bình Trung III

Thôn An Tri

Thôn Bản Mới

Thôn Còn Coóc

Thôn Xuân Lũng

Thôn Khau Khe

Thôn Khuổi Mạ
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Riềng

Thôn Nà Ngườm

12 Xã Xuân Long III

Thôn Long Thượng

Thôn Long Giang

Thôn Long Sơn

Thôn Long Quế

Thôn Long Tràng

13 Xã  Hòa Cư III

 Thôn Kéo Cặp

 Thôn Tằm Riền

14 Xã Công Sơn III

Thôn Cốc Tranh

Thôn Lục Bó

Thôn Nhọt Nặm

Thôn Ngàn Pặc

Thôn Pác Đây

15 Xã Mẫu Sơn III

Thôn Co Loi

Thôn Khuổi Phiêng

IV Huyện Chi Lăng

1 Thị trấn Đồng Mỏ I

Thôn Lũng Cút

2 Xã Y Tịch I

Thôn Thần Lãng

3 Xã Quan Sơn II

Thôn Suối Cái

Thôn Củ Na

4 Xã Thượng Cường II

Thôn Hợp Nhất

Thôn Nà Hoàng

5 Xã Chiến Thắng III

Thôn Nà Tình

Thôn Nà Dạ

Thôn Pác Ma

Thôn Nà Pất

Thôn Nà Cải

6 Xã Bắc Thủy III

Thôn Bắc Khánh
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Khuối Kháo

Thôn Tồng Cút

Thôn Khâm Phường

7 Xã Bằng Hữu III

Thôn Làng Giao

Thôn Thồng Noọc

Thôn Kéo Phầy

Thôn Kéo Phị

Thôn Khúng Khính

Thôn Pá Tào

8 Xã Vân Thủy III

Thôn Nà Phước

Thôn Bản Thí

Thôn Nà Pất

Thôn Bản Dù

9 Xã Vân An III

Thôn HồngTân

Thôn Tân Minh

Thôn Khòn Nạo

Thôn Khau Thung

Thôn Nà Thưa

Thôn Hang Vài

Thôn Phai Mò

Thôn Trung Tâm

Thôn Túng Mẩn

Thôn Tà Sản

10 Xã Lâm Sơn III

Thôn Hợp Nhất

Thôn Làng Bu I

Thôn Làng Bu

Thôn Hà Nam

11 Xã Liên Sơn III

Thôn Bản Lăm

Thôn Hợp Đường

Thôn Thiên Cần

12 Xã Hữu Kiên III

Thôn Suối Mạ B

Thôn Nà Lìa

Thôn Pá Phào
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Suối Phầy

Thôn Thằm Nà

Thôn Suối Mạ A

Thôn Mè Thình

Thôn Suối Mỏ

Thôn Co Hương

V Huyện Đình Lập

1 Thị trấn Đình Lập I

Khu 7

2 Thị trấn Nông Trường Thái Bình I

Khu 1

Khu 6 

3 Xã Thái Bình III

Thôn Bản Piềng

Thôn Bản Chu

Thôn Bản Mục

Thôn Hòa An

Thôn Khe Đa I

Thôn Khe Đa II

4 Xã Lâm Ca III

Thôn Khe Dăm

Thôn Bình Giang

Thôn Khe Loòng

Thôn Khe Chim

Thôn Pắc Vằn

Thôn Bản Lạn

Thôn Nà Khu

Thôn Khe Buông

Thôn Bình Thắng

Thôn Khe Lầm

Thôn Hòa Bình

Thôn Đông Luông

Thôn Khe Ca

Thôn Khe Sen

Thôn Khe Xiếc

Thôn Nà Mười

Thôn Bình Lâm

5 Xã Đồng Thắng III

Thôn Nà Xoong
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Quan

Thôn Pắc Cóoc

Thôn Khe Lạn

6 Xã Cường Lợi I

Thôn Bản Xum

7 Xã Châu Sơn III

Thôn Khe Cù

Thôn Thống Nhất

Thôn Háng Ý

Thôn Nà Nát

Thôn Khe Pặn Giữa

Thôn Khe Pặn Ngọn

8 Xã Bắc Lãng I

Thôn Khe Chòi

Thôn Khe Hả

9 Xã Đình Lập I

Thôn Khe Pùng 

Thôn Còn Áng 

10 Xã Bính Xá I

Thôn Còn Phiêng

Thôn Ngàn Chả

11 Xã Kiên Mộc I

Thôn Bản Pìa

Thôn Bản Chạo

Thôn Bản Mục

Thôn Bản Tùm

Thôn Khe Bủng

Thôn Hin Đăm

Thôn Khe Luồng

VI Huyện Hữu Lũng

1 Xã Vân Nham I

Thôn Trại Mới

Thôn Vận

Thôn Đầu Cầu

Thôn Bản Mới

2 Xã Yên Vượng I

Thôn Cây Hồng - Mỏ Tối

3 Xã Đồng Tiến II

Thôn Mỏ Ám
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Đèo Cáo - Lân Chàm

4 Xã Hòa Sơn II

Thôn Suối Trà

Thôn Đoàn Kết

Thôn Trại Dạ

5 Xã Yên Sơn III

Thôn Đằng

6 Xã Hòa Thắng III

Thôn Hố Vắt

Thôn Nà Hố

Thôn Cốc Lùng

Thôn Xóm Chùa

Thôn Lan Thán

Thôn Đất Đỏ

Thôn Suối Ngang I

Thôn Xóm Mới

Thôn Voi Xô

Thôn Bảo Đài I

Thôn Bảo Đài II

7 Xã Thanh Sơn III

Thôn Đoàn Kết

Thôn Điển Trên

Thôn Điển Dưới

8 Xã Yên Bình III

Thôn Đồng Bưa

Thôn Quý Xã

Thôn Hồng Gạo

Thôn Đồng La

9 Xã Hòa Bình III

Thôn Tô Hiệu

Thôn Đồng Lươn

Thôn Trãng

Thôn Đồng Hương

Thôn Vĩnh Yên

10 Xã Quyết Thắng III

Thôn Bông

Thôn Trãng

Thôn Đồng Xe

11 Xã Thiện Tân III
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Quyết Thắng

Thôn Mỏ Vàng

Thôn Minh Tiến

Thôn Làng Trang

Thôn Dân Tiến

Thôn Đá Mài

Thôn Đồng Sinh

Thôn Đồng Mạ

Thôn Hợp Thành

Thôn Tân Châu

Thôn Mơ Vầu

12 Xã Hữu Liên III

Thôn Lân Châu

Thôn Làng Que

Thôn Làng Bên

Thôn Đoàn Kết

Thôn Ba Lẹng

Thôn Tân Lai

VII Huyện Lộc Bình

1 Thị trấn Lộc Bình  I 

Khu Pò Mục

2 Xã Khuất Xá I

Thôn Lải Ngòa

3 Xã Tú Mịch I

Thôn Bản Luồng

Thôn Bản Rọoc

4 Xã Hữu Lân III

Thôn Vinh Tiên

Thôn Bộ

Thôn Suối Vằm

Thôn Phai Bây

Thôn Suối Mỉ

Thôn Suối Lông

5 Xã Đông Quan III

Thôn Khòn Phạc

Thôn Phá Lạn Nà Toản

Thôn Bản Pịt

Thôn Bản Nùng

Thôn Bản San
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Song Sài

Thôn Nà Lâu

Thôn Lùng Va

Thôn Nà Pè

Thôn Chộc Pháo

6 Xã Thống nhất III

Thôn Hán Sài

Thôn Nà Pán 

Thôn Nà Mò

Thôn Pò Mạ

Thôn Khau Mu

Thôn Bản Mới

Thôn Ôn Cựu 

Thôn Khòn Chả

Thôn  Đông Thoang

Thôn Bản Bẻ

Thôn Kéo Bẻ

7 Xã Mẫu Sơn III

Thôn Lặp Pịa

Thôn Nà Mò

Thôn Bó Pằm 

Thôn Trà Ký

Thôn Khuổi Cấp

Thôn Khuổi Tẳng

Thôn Khuổi Lầy

8 Xã Nam Quan III

Thôn Nà Pá

Thôn Nà Sả

Thôn Thồng Lốc

Thôn Bản Tó

Thôn Khòn Mùm

Thôn Cốc Sâu

Thôn Pác Cáp

Thôn Mới

Thôn Nà Tủng

9 Xã Lợi Bác III

Thôn Bản Chành

Thôn Nà U

Thôn Nà Phi
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Mu

Thôn Kéo Cọ

Thôn Phai Vài

Thôn Già Nàng

Thôn Khuổi Tà

Thôn Nà Xỏm

10 Xã Xuân Dương III

Thôn Bản Lạu

Thôn Hang Ủ

Thôn Pác Sàn

Thôn Tài Nhì

Thôn Pò Chang

Thôn Suối Lùng

Thôn Pò Đồn

Thôn Suối Mành

Thôn Co Hồng

11 Xã Tĩnh Bắc III

Thôn Khuổi Lỷ

Thôn Nà  Dừa

Thôn Bó Luồng

Thôn Nà Lài

Thôn Nà Lầu

Thôn Tằm Pất

Thôn Bản Quyêng

Thôn Bản  Hu

Thôn Pò Chong

12 Xã Tam Gia III

Thôn Còn Chè

Thôn Còn Tồng

Thôn Còn Cảm

Thôn Bản Tre

Thôn Nà Ỏ

Thôn Bản Lòng Pò Bó

Thôn Khuổi O

Thôn Pò Có

13 Xã Minh Hiệp III

Thôn Cốc Lại

Thôn Bó Tảng

Thôn Khuổi Luồng
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Hao

Thôn Nà Tàng

Thôn Nà Noong

Thôn Bản Đoóc

Thôn Liên Thôn 1

Thôn Tằm Pục

Thôn Bản Hả

14 Xã Aí Quốc III

Thôn Đoàn Kết

Thôn Khuổi Danh

Thôn Khuổi Lợi

Thôn Khuổi Thướn

Thôn Co Piao

Thôn Quang Khao

Thôn Khau Kheo

Thôn Phạ Thác

Thôn Lài Han

Thôn Nặm Đảng

Thôn Đông Lọi

15 Xã Sàn Viên III

Thôn Bản Choong - Bản Mìang

Thôn Bản Mới B

Thôn Khòn Cháo - Co Cai

Thôn Pò Sáy

Thôn Nà Phầy

Thôn Nà Làng

Thôn Nà Mò

Thôn Tà Lạn - Pò Nhàng

VIII Huyện Tràng Định

1 Xã Quốc Khánh I

Thôn Bản Dỉ

Thôn Lũng Toòng

2 Xã Quốc Việt I

Thôn Kéo Phấy

3 Xã Đề Thám I

Thôn Khuổi Vai

Thôn Cốc Slầy

4 Xã Hùng Sơn I

Thôn Bản Piềng
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Bản Pioòng

5 Xã Cao Minh I

Thôn Khuổi Vai

Thôn Kéo Danh

6 Xã Kháng Chiến II

Thôn 2

Thôn 6

Thôn 1

7 Xã Đội Cấn I

Thôn Bản Chang

Thôn Nà Khau

8 Xã Hùng Việt III

Thôn Hát Khỏn

Thôn Khuổi Khòn

Thôn Phạc Giàng

Thôn Cốc Bao

9 Xã Tân Minh III

Thôn 1

Thôn 2

Thôn 4

10 Xã Đào Viên III

Thôn 1

Thôn 2

11 Xã Tân Tiến III

Thôn Khuổi Slỳ

Thôn Khuổi Cù

Thôn Khuổi Biắp

12 Xã Chí Minh III

Thôn Lũng Phầy-Khuổi Nà

Thôn Slam Khuổi

13 Xã Kim Đồng III

Thôn Nà Múc

Thôn Kéo Vèng

Thôn Hang Dường

Thôn Khau Luông

Thôn Pò Đoỏng

Thôn Khuổi Chiếp

Thôn Khuổi Âu

14 Xã Đoàn Kết III
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Bắc

Thôn Nà Slản

Thôn Bản Ắng

Thôn Nặm Chẳng

Thôn Bản Niềng

Thôn Nà Coóc

15 Xã Vĩnh Tiến III

Thôn Đông Sào

Thôn Khuổi Chang

Thôn Khuổi Hai

Thôn Phiêng Sâu

Thôn Khuổi Suồn

16 Xã Trung Thành III

Thôn Khuổi Kìn

Thôn Bản Sliền

17 Xã Tân Yên III

Thôn Khuổi Chửn

Thôn Kéo Mười

Thôn Cốc Khau

Thôn Nà Đeng

Thôn Phia Khao

18 Xã Khánh Long III

Thôn Khuổi Bây A

Thôn Khuổi Bây B

Thôn Khuổi Phụ 

Thôn Khuổi Khín 

Thôn Khuổi Sả

IX Huyện Văn Lãng

1 Xã Bắc La III

Thôn Nà Pục

Thôn Và Quang

 Thôn Phiêng Luông

Thôn Khuổi Hoi

Thôn Hát Lốc

2 Xã Thành Hòa III

Thôn Trung Thành

Thôn Tiên Phong

Thôn Khun Bủng

Thôn Pò Củi
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Pác Ca

3 Xã Hội Hoan III

Thôn Bản Kìa

Thôn Bản Bẻng

Thôn Đông Chang

Thôn Phiêng Liệt

Thôn Co Tào 

Thôn Khuổi Toọc

Thôn Cốc Lào

Thôn Đồng Tâm

Thôn Nặm Hép

Thôn Hòa Lạc

Thôn Tác Chiến

4 Xã Gia Miễn III

Thôn Bản Cáp

Thôn Bình Lập

Thôn Phai Nà

Thôn Cương quyết

Thôn Quảng Lộng

Thôn Cốc Nhảng

Thôn Quảng Sơn

Thôn Pò Mánh

5 Xã Hồng Thái III

Thôn Nà Danh

Thôn Lậu Cáy

Thôn Lũng Mười

Thôn Lùng Đúc

Thôn Pác Sàng

6 Xã Nhạc Kỳ III

Thôn Còn Luông

Thôn Còn Tẩư

Thôn Pá Đa

Thôn Khun Phung

Thôn Nà Éc

7 Xã Tân Tác III

Thôn Nà Luông

Thôn Bản Tăm

Thôn Bản Gioòng

Thôn Nà Mần



19

Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Slảng

8 Xã Thụy Hùng III

Thôn Bản Mới

Thôn Pác Cáy

Thôn Bản Tả

Thôn Nà So - Nà Luông

9 Xã Thanh Long I

Thôn Nà Phân

Thôn Nà Vạc

10 Xã Hoàng Việt I

Thôn Bản Ỏ

Thôn Tà Piạc

11 Xã Tân Mỹ I

Thôn Khun Đẩy

12 Xã Bắc Việt I

Thôn Khun Gioong

13 Xã Bắc Hùng I

Thôn Nà Là

Thôn Đồng Tân

X Huyện Văn Quan

1 Xã Yên Phúc I

Thôn Nam

Thôn Tây A

2 Xã Bình Phúc III

Thôn Khòn Nhừ

Thôn Khòn Mới

Thôn Nà Hấy

Thôn Pác Cắp

Thôn Bản Sầm

3 Xã Điềm He II

Thôn Bản Lải

Thôn Nà Bung

Thôn Nà Súng

Thôn Khun Pàu

Thôn Thống nhất

4 Xã Khánh Khê III

Thôn Đoàn Kết

Thôn Bản Khính

Thôn Thống Nhất
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Thanh Sơn

5 Xã Đồng Giáp III

Thôn Trung Sơn

Thôn Trung Giáp

Thôn Nà Bản

Thôn Đồng Văn

6 Xã An Sơn III

Thôn Tân Tiến

Thôn Phiền Mậu

Thôn Lùng Tàu-Lùng Pha

Thôn Bản Thí

Thôn Quang Bí

Thôn Nà Thoà

Thôn Đoàn Kết

Thôn Nà Mìn

7 Xã Trấn Ninh III

Thôn Còn Pù

Thôn Bản Hẻo

Thôn Khau Ngòa

Thôn Phù Huê

Thôn Phiêng Lầy

8 Xã Liên Hội III

Thôn Khòn Duông - Phiêng Phúc

Thôn Bản Hạ

Thôn Bản Nhang

Thôn Khòn Bó

Thôn Nà Me

Thôn Bản Thượng

9 Xã Tú Xuyên I

Thôn Bản Mù

Thôn Nà Lốc

Thôn Thanh Đông

10 Xã Lương Năng III

Thôn Bản Téng

Thôn Nà Thang

Thôn Bản Kình

Thôn Pá Hà

Thôn Bản Chầu

11 Xã Tri Lễ III
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Số thôn ĐBKKTT Tên huyện, xã, thôn

Thôn Nà Chuông

Thôn Thồng Duống

Thôn Bản Bang

Thôn Nà Bó

Thôn Nà Chầu

Thôn Lũng Phúc

Thôn Đèo Luông

12 Xã Hữu Lễ I

Thôn Bản Chặng

Thôn Bản Só

Thôn Nà Lùng

13 Xã Tràng Các III

Thôn Nà Rẹ

Thôn Nà Khàn

Thôn Nà Tao

Thôn Khau Ràng

Thôn Khau Đắng

14 Xã Hòa Bình III

Thôn Nà Thượng

Thôn Hà Quảng

Thôn Khòn Hẩu

15 Thị trấn Văn Quan I

Phố Nà Lộc
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